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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 


Số:               /2026/TT-BNNMT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2026


DỰ THẢO 15.5.2026

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn xây dựng và cập nhật bản đồ nhạy cảm môi trường 
do tràn dầu khu vực ven biển và hải đảo của Việt Nam 
phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Luật Hóa chất ngày 14 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 04/2026/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng và cập nhật bản đồ nhạy cảm môi trường do tràn dầu khu vực ven biển và hải đảo của Việt Nam phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
[bookmark: _Hlk224117757]Thông tư này quy định việc xây dựng và cập nhật bản đồ nhạy cảm môi trường do tràn dầu khu vực ven biển và hải đảo của Việt Nam phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk224117774]Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến việc xây dựng và cập nhật nhật bản đồ nhạy cảm môi trường do tràn dầu khu vực ven biển và hải đảo của Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
[bookmark: _Toc299873087][bookmark: _Toc309373936]	1. Bản đồ nhạy cảm môi trường do tràn dầu là bản đồ thể hiện thông tin về các dạng tài nguyên (tài nguyên sinh vật, tài nguyên kinh tế - xã hội) và các dạng đường bờ sinh thái tự nhiên có nguy cơ bị ảnh hưởng do tác động của dầu tràn.
	2. Xây dựng Bản đồ nhạy cảm môi trường do dầu tràn khu vực ven biển và hải đảo của Việt Nam là xây dựng bản đồ nhạy cảm thể hiện chỉ số nhạy cảm và xếp hạng các chỉ số theo mức độ nhạy cảm với các thông tin về tài nguyên sinh vật, tài nguyên con người sử dụng dưới dạng liệt kê các nguồn tài nguyên có giá trị cao về kinh tế và tài nguyên sử dụng có nguy cơ ảnh hưởng do tác động của dầu tràn.  
	3. Cập nhật Bản đồ nhạy cảm môi trường do tràn dầu khu vực ven biển và hải đảo của Việt Nam là việc xác định lại chỉ số nhạy cảm môi trường của từng lớp chuyên đề do sự biến động theo thời gian và không gian để phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.
4. Chỉ số nhạy cảm môi trường (Environmental Sensitivity Index - ESI): là chỉ số cho biết độ nhạy cảm của môi trường khi có tràn dầu, được chia thành 10 cấp độ, gồm: Độ nhạy cảm thấp và trung bình thấp (Cấp 1-3: dầu khó bám, dễ rửa trôi); Độ nhạy cảm trung bình và trung bình cao (Cấp 4-6: dầu có thể thấm vào nhưng có thể làm sạch bằng cơ giới); Độ nhạy cảm cao và rất cao (Cấp 7-10: dầu đọng lại lâu, gây chết hệ sinh thái, cực kỳ khó làm sạch).
	5. Xếp hạng chỉ số nhạy cảm (Xếp hạng ESI): Là giá trị xếp hạng mức độ nhạy cảm của đường bờ và tài nguyên dựa trên khả năng lưu giữ dầu và độ khó khăn khi làm sạch.
6. Tài nguyên sinh vật nhạy cảm: Bao gồm các hệ sinh thái (rạn san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn), các bãi giống, bãi đẻ và các loài quý hiếm có nguy cơ tổn thương cao khi tiếp xúc với dầu.
[bookmark: dieu_4]Điều 4. Cơ sở toán học
[bookmark: tvpllink_orpuzmjbrf]1. Hệ quy chiếu bản đồ được thành lập sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 quy định tại Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20 tháng 6 năm 2001 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000.
2. Phép chiếu: bản đồ được thành lập trong phép chiếu phù hợp với mục đích sử dụng, ưu tiên lựa chọn các phép chiếu dùng cho bản đồ địa hình quốc gia.
3. Tên bản đồ: Bản đồ nhạy cảm môi trường do tràn dầu và tên đơn vị hành chính (hoặc vùng).
4. Tỉ lệ bản đồ áp dụng tỷ lệ 1:25.000 hoặc 1:50.000 đối với bản đồ nhạy cảm môi trường do tràn dầu cấp tỉnh/khu vực.
5. Các hợp phần khác: bảng chú giải, tỷ lệ bản đồ và thước tỷ lệ, bảng chắp (nếu có).
[bookmark: _Hlk229476783]Chương II 
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NHẠY CẢM MÔI TRƯỜNG DO TRÀN DẦU KHU VỰC VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO CỦA VIỆT NAM 
[bookmark: _Hlk224117799]Điều 5. Quy định chung đối với xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường do tràn dầu
Việc xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường do tràn dầu khu vực ven biển và hải đảo Việt Nam phải tuân thủ các hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Điều 6. Các nội dung công việc xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường do tràn dầu
[bookmark: _Hlk229560054]1. Công tác chuẩn bị.
2. Biên tập khoa học.
3. Thu nhận dữ liệu về chuyên đề hiện trạng tư liệu.
4. Phân tích, tổng hợp dữ liệu.
5. Điều tra, khảo sát bổ sung dữ liệu (nếu cần).
6. Biên tập, trình bày bản đồ.
7.  Xây dựng báo cáo.
8. Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm.
9. Giao nộp sản phẩm.
Thiết kế kỹ thuật chi tiết đối với từng nhiệm vụ được lựa chọn một số nội dung công việc quy định tại Điều này để phù hợp với mục đích, yêu cầu.
[bookmark: dieu_7]Điều 7. Công tác chuẩn bị
1. Khảo sát đặc điểm địa lý khu vực thực hiện, thu thập và phân tích thông tin nhằm đánh giá hiện trạng, xác định các xu hướng, nhận diện các vấn đề chính, đưa ra các khuyến nghị phục vụ triển khai nhiệm vụ.
2. Xác định giai đoạn cần thành lập bản đồ, tính toán số chu kỳ, thời điểm bắt đầu, kết thúc của chu kỳ và các nguồn tư liệu sử dụng để thành lập bản đồ.
3. Thu thập tài liệu, dữ liệu
a) Dữ liệu hiện trạng kinh tế xã hội, tài nguyên môi trường, đường bờ, quy hoạch sử dụng đất, thực vật và động vật; những ngành có khả năng bị ảnh hưởng khi có sự cố tràn dầu và các thông tin tổng hợp về biển và hải đảo; thời gian xử lý dữ liệu không quá 01 (một) năm sau khi thu thập. 
b) Bản đồ, dữ liệu chuyên đề, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, mô hình số độ cao (DEM), điểm khống chế mặt phẳng, độ cao đảm bảo tính pháp lý, có thời điểm thành lập phù hợp với mục đích, nội dung và tỷ lệ bản đồ thành lập;
c) Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, các số liệu thống kê, các thông tin có liên quan đến bản đồ đảm bảo tính pháp lý.
4. Khảo sát, đánh giá khả năng sử dụng của từng tài liệu, dữ liệu và lựa chọn tài liệu, dữ liệu sử dụng.
5. Chuyển đổi các nguồn dữ liệu sang dữ liệu dạng số (không gian và phi không gian).
[bookmark: dieu_8]Điều 8. Biên tập khoa học
1. Xác định khu vực thực hiện (lập sơ đồ, vị trí khu vực thực hiện).
2. Xác định chủ đề, tỷ lệ bản đồ, các chỉ tiêu thể hiện nội dung, bố cục, định dạng sản phẩm giao nộp.
3. Xây dựng thiết kế kỹ thuật chi tiết gồm các nội dung
a) Mục tiêu, yêu cầu và phạm vi của nhiệm vụ;
b) Cơ sở pháp lý lập thiết kế kỹ thuật chi tiết;
c) Khái quát chung về khu vực lập thiết kế kỹ thuật chi tiết: vị trí địa lý và đặc điểm khu vực thi công; hiện trạng tư liệu; đánh giá khả năng sử dụng tư liệu;
[bookmark: tvpllink_awodhfejim][bookmark: tvpllink_faqlonkrqi]d) Xác định danh mục, kiểu, thuộc tính dữ liệu, siêu dữ liệu cho các nhóm lớp dữ liệu nền, dữ liệu chuyên đề thực hiện theo quy định tại Phụ lục I của QCVN 42:2020/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở, TCVN 12687:2019 Cơ sở dữ liệu địa lý - Xây dựng siêu dữ liệu và phù hợp với nội dung chuyên đề, mục đích sử dụng bản đồ;
[bookmark: khoan_4_12][bookmark: bieumau_pl_05_1][bookmark: khoan_4_12_name]đ) Xác định chỉ số nhạy cảm môi trường do dầu tràn: chỉ số nhạy cảm đường bờ; chỉ số nhạy cảm tài nguyên gần bờ; chỉ số nhạy cảm tài nguyên trên bờ thực hiện theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.
e) Thiết kế kỹ thuật chi tiết: quy định chung; các văn bản pháp lý dùng trong thiết kế và thi công; quy định kỹ thuật; công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ở các cấp; quy định đóng gói giao nộp sản phẩm;
g) Phụ lục và sơ đồ.
Điều 9. Phân tích, tổng hợp dữ liệu; Biên tập, trình bày bản đồ; Xây dựng báo cáo
[bookmark: dieu_15]1. Phân tích, tổng hợp dữ liệu
a)  Phân tích dữ liệu: kiểm tra, làm sạch, chuyển đổi và phân tích thống kê dữ liệu từ bản đồ dẫn xuất và các tài liệu liên quan đã chuẩn hóa.
b) Tổng hợp dữ liệu: sử dụng các phương pháp thống kê mô tả để tóm tắt dữ liệu; nhóm dữ liệu theo các tiêu chí nhất định; xuất dữ liệu.
[bookmark: dieu_17]2. Biên tập, trình bày bản đồ 
a) Biên tập dữ liệu 
Lựa chọn, khái quát, trình bày các yếu tố nội dung;
Biên tập chỉnh sửa các yếu tố nội dung bản đồ có mối tương quan lẫn nhau theo nguyên tắc sửa yếu tố có độ chính xác thấp theo yếu tố có độ chính xác cao hơn. Khi cần thể hiện cả hai đối tượng trên bản đồ cho phép xê dịch ký hiệu 0,2 mm trên bản đồ nhưng phải đảm bảo tuân thủ mức độ ưu tiên của các đối tượng.
b) Trình bày bản đồ 
Các yếu tố nền, nội dung chuyên đề, ghi chú thuyết minh và các yếu tố ngoài khung được thể hiện theo yêu cầu, quy định biên tập, trình bày bản đồ chuyên ngành liên quan.
[bookmark: dieu_18]3. Xây dựng báo cáo
[bookmark: bieumau_ms_01_pl2]a) Xây dựng báo cáo thành lập bản đồ chuyên đề theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Thông tư này.
[bookmark: bieumau_ms_02_pl2]b) Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp theo quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Thông tư này.
Điều 10. Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm
Công tác kiểm tra, nghiệm thu bản đồ nhạy cảm môi trường do dầu tràn thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 19/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 10 năm 2024.
Điều 11. Giao nộp sản phẩm
1. Sản phẩm giao nộp là sản phẩm đã được kiểm tra kỹ thuật và đã được nghiệm thu ở các cấp theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2. Dạng sản phẩm và số lượng sản phẩm giao nộp được quy định cụ thể trong thiết kế kỹ thuật - dự toán hoặc yêu cầu thực tế tại thời điểm giao nộp sản phẩm.
	
Chương III 
CẬP NHẬT BẢN ĐỒ NHẠY CẢM MÔI TRƯỜNG DO TRÀN DẦU KHU VỰC VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO CỦA VIỆT NAM
Điều 12. Các bước cập nhật bản đồ nhạy cảm môi trường do tràn dầu khu vực ven biển và hải đảo của Việt Nam
1. Công tác chuẩn bị.
2. Thu nhận dữ liệu về chuyên đề hiện trạng tư liệu.
3. Điều tra bổ sung ngoại nghiệp.
4. Phân tích, tổng hợp dữ liệu.
5. Biên tập, trình bày bản đồ.
6.  Xây dựng báo cáo.
7. Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm.
8. Giao nộp sản phẩm.
Thiết kế kỹ thuật chi tiết đối với từng nhiệm vụ được lựa chọn một số nội dung công việc quy định tại Điều này để phù hợp với mục đích, yêu cầu.
Điều 13. Nội dung chính của bản đồ cập nhật
Bản đồ nhạy cảm môi trường do tràn dầu khu vực ven biển và hải đảo của Việt Nam khi được cập nhật phải thể hiện rõ 03 nhóm nội dung nền tảng
1. Cập nhật phân loại đường bờ. 
2. Cập nhật tài nguyên sinh vật.
3. Cập nhật tài nguyên con người sử dụng.
Điều 14. Tần suất cập nhật bản đồ nhạy cảm môi trường do tràn dầu khu vực ven biển và hải đảo của Việt Nam
1. Bản đồ nhạy cảm môi trường do tràn dầu khu vực ven biển và hải đảo của Việt Nam cần được rà soát và cập nhật định kỳ 05 (năm) một lần, hoặc cập nhật đột xuất khi có những thay đổi lớn về địa hình tự nhiên và quy hoạch phát triển kinh tế biển tại địa phương.
2. Bản đồ nhạy cảm môi trường do tràn dầu khu vực ven biển và hải đảo của Việt Nam sau khi cập nhật phải được tích hợp vào Hệ thống thông tin quốc gia về ứng phó sự cố tràn dầu để các bên liên quan có thể truy cập nhanh khi có sự cố xảy ra. 
Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 15. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng     năm 2026.
Điều 16. Tổ chức thực hiện 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển chịu trách nhiệm xây dựng, cập nhật bản đồ nhạy cảm môi trường và định kỳ cập nhật hệ thống bản đồ nhạy cảm môi trường, khu vực ven biển và các hải đảo theo địa bàn quản lý để phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu.
2. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ NN&MT;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Sở NN&MT các tỉnh, thành phố;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý 
  vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ NN&MT, Cổng TTĐT Bộ NN&MT;
- Lưu: VT, BHĐ.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG








Đặng Ngọc Điệp


2




[bookmark: _Phụ_lục_I]Phụ lục I 
XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ NHẠY CẢM MÔI TRƯỜNG DO DẦU TRÀN
(Kèm theo Thông tư số       /2026/TT-BNNMT ngày      tháng       năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

1. Tiêu chí xác định chỉ số nhạy cảm đường bờ
Tiêu chí xác định mức độ nhạy cảm đường bờ bao gồm:
a) Mức độ lộ diện của đường bờ.
b) Độ dốc của đường bờ.
c) Cấu tạo đất đá của đường bờ.
Phạm vi ảnh hưởng của tràn dầu đến đường bờ phụ thuộc vào loại cấu tạo đất đá bờ; độ thoải của đường bờ và mức độ lộ diện tương đối của đoạn bờ đó đối với năng lượng sóng và triều.
Các dạng đường bờ biển ở Việt Nam được được tổng hợp theo bảng sau:
	TT
	Loại đường bờ
	Các điểm đặc trưng

	1
	a. Bờ biển đá lộ diện
	Lộ diện, cấu tạo đất đá, không thấm, thẳng đứng.

	
	b. Các công trình nhân tạo lộ thiên (tiếp xúc trực tiếp với sóng)
	

	
	c. Vách đá lộ thiên với nền dạng bờ dốc đá tảng
	

	2
	a. Nền bãi lộ thiên bị cắt gọt do tác động của sóng
	Lộ diện, cấu tạo đất đá, không thấm, không thẳng đứng.

	
	b. Các sườn dốc đứng lộ thiên
	

	3
	a. Bãi biển cát hạt mịn tới cỡ trung bình
	Cấu tạo đất đá, bán thấm, ít khả năng thẩm thấu và lưu giữ dầu, có động vật nhưng thường không nhiều.

	
	b. Sườn dốc đứng và các mái dốc đứng bằng cát
	

	4
	Bãi cát hạt thô (tồn tại giữa hai mũi đá nhô ra)
	Thấm trung bình, có khả năng vừa phải về thẩm thấu và lưu giữ dầu, có động vật nhưng thường không nhiều.

	5
	Bãi biển hỗn hợp cát và cuội sỏi
	Thấm trung bình - cao, có khả năng lớn về thẩm thấu và lưu giữ dầu, có động vật nhưng thường không nhiều.

	6
	a. Bờ biển sỏi và đá lô nhô
	Thấm cao, khả năng lớn về thẩm thấu và lưu giữ dầu.

	
	b. Kết cấu đá đổ (Riprap) và bãi biển cuội sỏi (đá dăm và đá tảng)
	

	7
	Bãi triều lộ diện (khu vực cát có diện tích lớn thường bị che phủ khi triều cao)
	Lộ diện, phẳng, thấm, thường có nhiều động vật.

	8
	a. Sườn dốc đứng và bờ biển đá được che chắn
	Cấu tạo đất đá, khuất, không thấm, cứng, nhiều sinh vật.

	
	b. Công trình nhân tạo được che chắn có kết cấu rắn chắc
	

	
	c. Kết cấu đá đổ được che chắn
	

	
	d. Bờ biển đá hộc được che chắn
	

	9
	a. Bãi triều được che chắn
	Cấu tạo đất đá, khuất, phẳng, bán thẩm thấu, xốp, thường có nhiều động vật.

	
	b. Bờ thấp có thảm thực vật
	

	
	c. Bãi triều có độ mặn cao
	

	10
	a. Đầm lầy nước mặn và nước lợ
	Vùng đất ngập nước, có thực vật ngập mặn

	
	b. Bãi lầy
	

	
	c. Vùng đất ngập nước
	

	
	d. Rừng ngập mặn
	



Chỉ số nhạy cảm đường bờ được xác định trên sơ sở phân tích cấu tạo đất đá của đường bờ trong việc lưu giữ dầu hoặc khả năng tự làm sạch dầu của đường bờ dưới tác động của sóng, dòng chảy, thủy triều, ...; độ thoải của đường bờ và mức độ lộ diện của đoạn bờ đó với năng lượng sóng, thủy triều. Chỉ số này được xác định tương ứng với các kiểu đường bờ hiện có ở Việt Nam, cụ thể được trình bày ở bảng sau.
	TT
	Loại đường bờ
	Các điểm đặc trưng
	Chỉ số nhạy cảm (ESI)

	1
	a. Bờ biển đá lộ diện
	Lộ diện, cấu tạo đất đá, không thấm, thẳng đứng.
	1A

	
	b. Các công trình nhân tạo lộ diện (tiếp xúc trực tiếp với sóng)
	
	1B

	
	c. Vách đá lộ diện với nền dạng bờ dốc đá tảng
	
	1C

	2
	a. Nền bãi lộ diện bị cắt gọt do tác động của sóng
	Lộ diện, cấu tạo đất đá, không thấm, không thẳng đứng.
	2A

	
	b. Các sườn dốc đứng lộ diện
	
	2B

	3
	a. Bãi biển cát hạt mịn tới cỡ trung bình
	Cấu tạo đất đá, bán thấm, ít khả năng thẩm thấu và lưu giữ dầu, có động vật nhưng thường không nhiều.
	3A

	
	b. Sườn dốc đứng và các mái dốc đứng bằng cát
	
	3B

	4
	Bãi cát hạt thô (tồn tại giữa hai mũi đá nhô ra)
	Thấm trung bình, có khả năng vừa phải về thẩm thấu và lưu giữ dầu, có động vật nhưng thường không nhiều.
	4

	5
	Bãi biển hỗn hợp cát và cuội sỏi
	Thấm trung bình - cao, có khả năng lớn về thẩm thấu và lưu giữ dầu, có động vật nhưng thường không nhiều.
	5

	6
	a. Bờ biển sỏi và đá lô nhô
	Thấm cao, khả năng lớn về thẩm thấu và lưu giữ dầu.
	6A

	
	b. Kết cấu đá đổ (Riprap) và bãi biển cuội sỏi (đá dăm và đá tảng)
	
	6B

	7
	Bãi triều lộ diện (khu vực cát có diện tích lớn thường bị che phủ khi triều cao)
	Lộ diện, phẳng, thấm, thường có nhiều động vật.
	7

	8
	a. Sườn dốc đứng và bờ biển đá được che chắn
	Cấu tạo đất đá, khuất, không thấm, cứng, nhiều sinh vật.
	8A

	
	b. Công trình nhân tạo được che chắn có kết cấu rắn chắc
	
	8B

	
	c. Kết cấu đá đổ được che chắn
	
	8C

	
	d. Bờ biển đá hộc được che chắn
	
	8D

	9
	a. Bãi triều được che chắn
	Cấu tạo đất đá, khuất, phẳng, bán thẩm thấu, xốp, thường có nhiều động vật.
	9A

	
	b. Bờ thấp có thảm thực vật
	
	9B

	
	c. Bãi triều có độ mặn cao
	
	9C

	10
	a. Đầm lầy nước mặn và nước lợ
	Vùng đất ngập nước, có thực vật ngập mặn
	10A

	
	b. Bãi lầy
	
	10B

	
	c. Vùng đất ngập nước
	
	10C

	
	d. Rừng ngập mặn
	
	10D



[bookmark: bookmark10]2. Tiêu chí xác định chỉ số nhạy cảm tài nguyên sinh vật
Mục đích của việc lập bản đồ các nguồn tài nguyên sinh vật là xác định các vị trí, diện tích có mật độ cao nhất, vào các giai đoạn nhạy cảm nhất của quá trình sống và hoạt động của các loài khác nhau. Các loài sinh vật được đưa lên bản đồ là các loài bị ảnh hưởng dễ bị tổn thương cao với dầu tràn, các loài quý, hiếm hoặc có giá trị thương phẩm, giá trị nghỉ dưỡng cao. Vì vậy, tiêu chí xác định chỉ số nhạy cảm tài nguyên sinh vật bao gồm:
a)  Sự tập trung quần thể cao ở khu vực hẹp.
b)  Vị trí cá di cư theo mùa, đường di chuyển và bãi cá đẻ.
c) Vị trí tập trung của trứng cá, cá con và cá chưa trưởng thành.
d)  Các loài bị nguy hiểm và trong sách đỏ, quý hiếm.
[bookmark: bookmark12]3. Tiêu chí xác định chỉ số nhạy cảm tài nguyên con người sử dụng
Tài nguyên con người sử dụng có nguy cơ ảnh hưởng và bị tác động bởi dầu tràn được phân thành 4 nhóm như sau:
a) Khu vực nghỉ ngơi giải trí có giá trị sử dụng cao và loại bờ sẽ sử dụng để thao tác ứng cứu sự cố tràn dầu, gồm các bãi nghỉ ngơi, giải trí có giá trị sử dụng cao, thể thao, câu cá, bơi thuyền và lặn.
b) Các vùng quản lý tài nguyên thiên nhiên đã được xác định, gồm nơi nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, lấy nước.
c) Các vị trí khai thác tài nguyên vùng bờ, gồm các vị trí lịch sử, khảo cổ và văn hoá có ở vùng triều hoặc gần bờ.
[bookmark: bookmark14]d) Các vị trí văn hoá, lịch sử, khảo cổ gần đường bờ, gồm công viên quốc gia, khu bảo tồn, vườn chim biển, khu quản lý động vật hoang dã và các vị trí sinh thái khác có mức độ quản lý tài nguyên đặc biệt.



Phụ lục II 
CÁC MẪU BÁO CÁO
(Kèm theo Thông tư số        /2026/TT-BNNMT ngày    tháng    năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)


	Mẫu số 01
	Báo cáo thành lập bản đồ 

	Mẫu số 02
	Báo cáo thuyết minh tổng hợp








.




















Mẫu số 01. Báo cáo thành lập bản đồ
	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Số:    /BC-….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa danh, ngày      tháng     năm 20…



BÁO CÁO 
THÀNH LẬP BẢN ĐỒ………..…(1) 

[bookmark: _Hlk151121353]1. Thông tin chung
- Căn cứ pháp lý.
- Mục đích, yêu cầu và phạm vi thực hiện.
- Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực thực hiện.
- Thời gian thực hiện.
- Hiện trạng và đánh giá khả năng sử dụng tư liệu.
2. Phương pháp và quy trình kỹ thuật đã áp dụng đối với từng chuyên đề 
1. Công tác chuẩn bị.
2. Biên tập khoa học.
3. Thu nhận dữ liệu về chuyên đề hiện trạng tư liệu.
4. Phân tích, tổng hợp dữ liệu.
5. Biên tập, trình bày bản đồ.
3. Kết quả thực hiện
- Các kết quả đạt được, mức độ đầy đủ, chi tiết và độ chính xác của yếu tố nội dung chuyên đề;
- Số liệu tổng hợp, đánh giá theo yêu cầu của mục đích thành lập bản đồ chuyên đề.
4. Kết luận, kiến nghị

	Nơi nhận:
·  Đơn vị chủ quản;
·  Cơ quan sử dụng dữ liệu;
·  Lưu:...
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, đóng dấu)




Nguyễn Văn A




(Kèm theo các phụ lục nếu có)

Ghi chú: 
(1) Tên chuyên đề thành lập

Mẫu số 02. Báo cáo thuyết minh tổng hợp 

	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Số:     /BC-….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa danh, ngày      tháng      năm 20…


BÁO CÁO 
THUYẾT MINH TỔNG HỢP…(1) 

1. Thông tin chung
- Căn cứ pháp lý.
- Mục đích, yêu cầu và phạm vi thực hiện.
- Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực thực hiện.
- Thời gian thực hiện.
- Hiện trạng và đánh giá khả năng sử dụng tư liệu.
2. Nội dung thực hiện (các bước thực hiện, kỹ thuật thực hiện…)
2.1. Công tác chuẩn bị.
2.2. Biên tập khoa học.
2.3. Thu nhận dữ liệu về chuyên đề hiện trạng tư liệu.
2.4. Phân tích, tổng hợp dữ liệu.
2.5. Biên tập, trình bày bản đồ.
3. Kết quả thực hiện
- Các kết quả đạt được, mức độ đầy đủ, chi tiết và độ chính xác của dữ liệu tổng hợp;
- Số liệu tổng hợp, đánh giá theo yêu cầu của mục đích thành lập dữ liệu.
- Tổng hợp khối lượng thực hiện…
4. Kết luận, kiến nghị.

	Nơi nhận:
- Đơn vị chủ quản;
- Cơ quan sử dụng dữ liệu;
- Lưu.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, đóng dấu)




Nguyễn Văn A




(Kèm theo các phụ lục nếu có)


Ghi chú:
(1) Tên chuyên đề thành lập
